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	Hiệu trưởng: Dương thị Sửu
Ngày sinh: 01/05/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3685346
ĐT di động: 01659095999
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Phó hiệu trưởng: Lê Thị Xoan
Ngày sinh: 14/09/1969
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động:0987400236
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Lethixoan@gmail.com
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	Phó hiệu trưởng: Trần Thị Mai Hiêm
Ngày sinh: 22/09/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01695850388
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Maihiemtran@gmail.com
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	Nhân viên y tế: Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 05/04/1987
Trình độ C.môn:Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động: 0978621071
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Kế toán: Vũ Thị Hoa
Ngày sinh: 06/12/1983
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 0978617336
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Lương
Ngày sinh: 05/04/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01682190256
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thắng

Ngày sinh: 20/12/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động: 01692489607
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Linh Giang
Ngày sinh: 04/05/1989
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Hành
Ngày sinh: 25/10/1963
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động: 01645207576
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thúy Huyền
Ngày sinh: 18/09/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
 ĐT di động: 0973916876
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Hoanghuyen0101@gmail.com

	11 
	[image: image11.jpg]



	Giáo viên: Vũ Thị Hòa
Ngày sinh: 17/07/1984
Trình độ C.môn: Trung Cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 0966712616
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Bùi Thị Phượng
Ngày sinh: 25/10/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01648631661
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Trần Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 05/11/1991
Trình độ C.môn: trung cấp
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động: 01656799725
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Cúc
Ngày sinh: 09/07/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động:01695247658 
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Huyền
Ngày sinh: 14/04/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động: 01633389881
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Chuyền
Ngày sinh: 25/02/1992
Trình độ C.môn:Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01647301992
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuchuyen9286@gmail.com 
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	Giáo viên: Bùi thị thành
Ngày sinh: 29/11/1989
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01656274295
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giaos viên: Lê thị hảo
Ngày sinh: 23/10/1965
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01645016508
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Hồng
Ngày sinh: 17/11/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

 ĐT di động: 01662485054
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Hiền
Ngày sinh: 21/012/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3685346
ĐT di động: 0988908724
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Lê Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02/06/1984
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033. 3685346
ĐT di động:01638920391
 E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm thị Huyền Trang
Ngày sinh: 03/05/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346
 ĐT di động: 01686656822
E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Mát
Ngày sinh: 10/06/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

ĐT di động:01699622099

 E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Hoàng Thị Hường
Ngày sinh: 04/11/1986
Trình độ C.môn:Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033. 3685346

ĐT di động:

 E-mail vp: mntanan.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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